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Vận dụng Vận dụng cao Tỉ lệ
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TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1
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dục
Kĩ 
năng 
sống

 Ứng  phó  với 
tâm lí căng thẳng 2
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đường 2
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2  Giáo 
dục 
kinh 
tế

Quản lí tiền   2

2 0,5

3

Giáo 
dục 
pháp 
luật

 Phòng chống tệ 
nạn xã hội.

    3 1/2 1/2 3,75

Quyền  và  nghĩa 
vụ của công dân 
trong gia đình.

     3 1/2 1/2 2,75

Tổng 12  1+1/2 1 1/2
100%

Tı̉ lê ̣% 30% 30% 30% 10%
Tı̉ lê ̣chung 60% 40%

                    



  BẢNG ĐẶC TẢ CUỐI KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7

TT Mạch  nội 
dung

Nội dung Mức đô ̣đánh giá Số câu hỏi theo mứ c đô ṇhận thưć
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận 

dụng cao

1

2

Giáo 
dục

Kĩ  năng 
sống

Giáo  dục 
kinh tế

Ứng phó với 
tâm  lí  căng 
thẳng

Nhận biết :

- Nguyên nhân nào dẫn đến tâm lí căng thẳng

- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

- Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng

2 TN

Ứng  phó  với 
bạo  lực  học 
đường.

Nhận biết :

- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan 
đến phòng, chống

bạo lực học đường.

2 TN ½ TL 1/2TL

Quản lí tiền - Nhận biết:
-Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu 
quả
-Biết ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.

2TN



Giáo  dục 
pháp luật3

Thực  hiện 
phòng  , 
chống tệ nạn 
xã hội.

Nhận biết:

- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã 

hội phổ biến.

-Nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn xã hội

-  Nêu  được  một  số  quy  định  của  pháp  luật  về  phòng, 

chống tệ nạn xã hội.

Thông hiểu:

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.

- Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, 

gia đình và xã hội.

Vận dụng cao:

Thực  hiện  tốt  các  quy  định  của  pháp  luật  về  phòng, 
chống tệ nạn xã hội.

3 TN ½ TL 1/2TL

Quyền  và 
nghĩa vụ của 
công  dân 
trong  gia 
đình

Nhận biết

- Nêu được khái niệm gia đình.

- Nêu được vai trò của gia đình.

-  Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và 
nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

 Thông hiểu:

Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia 
đình của bản thân và của người khác.

Vận dụng:

3 TN ½ TL ½ TL



Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, 
cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc 
làm cụ thể.

Tổng câu 12 TN 1+ ½ 1 1/2

Tỉ lệ % 30 % 30 % 30 % 10 %
Tỉ lệ chung                      60 % 40 %
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I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) 
Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trong các câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Ý kiến nào đúng về bạo lực học đường?
A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.
B. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân gây ra.
C. Bạo lực học đường chỉ gây ra tác hại về sức khỏe thể chất.
D. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục.
Câu 2: Việc phòng, chống bạo lực học đường không     được quy định trong văn bản nào sau đây?
A.  Luật hình sự B. Luật Dân sự
C.  Nghị định 80/2017/NĐ-CP D. Luật Hôn nhân và Gia đình

    Câu 3: Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của 
A. học sinh, sinh viên .
B. gia đình.
C. nhà trường.
D. toàn xã hội.

  Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn xã hội là do
A. hoàn cảnh gia đình.
B. tác động của bạn bè xấu.
C. ảnh hưởng của mạng xã hội    .
D. ý thức làm chủ  bản thân  của mỗi người .

Câu 5: Hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội?
A. Anh Q thường xuyên sử dụng ma túy .
B. Chị M không xa lánh người nhiễm HIV.
C. Bạn H từ chối việc hút thuốc lá khi bị dụ dỗ    .



D. Bạn T luôn thực hiện tốt nội quy nhà trường  .
Câu 6: Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện những hoạt động nào dưới đây?

A. Thu gom phế liệu.
B. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
C. Làm tài xế xe ôm công nghệ.
D. Tham gia buôn bán hàng cấm. 

Câu 7: Quản lí tiền hiệu quả là 
A. biết chi tiêu tiền một cách hợp lí .
B. chi tiền vào việc mua sắm xa xỉ
C. có tiền không dám tiêu xài vào việc cần thiết.   .
D. tiêu hết số tiền mà mình đang có 

Câu 8: Biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng là
A. cơ thể mệt mỏi, chán nản.
B. ngủ sâu giấc.
C. có năng lượng tích cực khi làm việc.
D. cảm thấy vui vẻ, yêu đời.  

Câu 9: Nguyên nhân  nào dẫn đến tâm lí căng thẳng?
A. Đi tham quan du lịch cùng gia đình.
B. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
C. Được nhận thưởng cuối năm nhờ thành tích cao.
D. Kết quả học tập, thi cử không như mong muốn.  

Câu 10:  Hành vi vô lễ với ông bà, cha mẹ đã vi phạm quyền  gì?
A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
B. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
C. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.
D. Quyền và nghĩa vụ của ông bà.

Câu 11: Ý kiến nào sau đây về quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình là không     đúng?
A. Vợ chồng bình đẳng với nhau.
B. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy.
C. Vợ chồng phải tôn trọng nhau.
D. Chồng quyết định những chuyện quan trọng của gia đình.



Câu 12: Chọn cụm từ phù hợp để hoàn chỉnh câu sau: Cha mẹ có ........ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền 
lợi và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con.

A. quyền và trách nhiệm. B. nghĩa vụ.
C. quyền và nghĩa vụ. D. trách nhiệm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) 
           Theo em, hành vi học sinh đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và nơi công cộng có phải là bạo lực học 
           đường không ? Vì sao?

 Liên hệ những việc học sinh cần làm để ứng phó với bạo lực học đường?
Câu 2. (3 điểm) 
         Có ý kiến cho rằng ‘Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy”. Em hãy cho biết suy nghĩ cuả em về ý kiến trên?
          Em sẽ làm gì khi bắt gặp một bạn học sinh đang hút thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh?
Câu 3: (2 điểm)
        Vào kì nghỉ hè này, M dự định sẽ về ở với ông bà nội một thời gian nhưng bố mẹ M lại muốn M đi học thêm một số môn.
        a. Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ M? 
        b. Nếu là M, em sẽ nói với bố mẹ như thế nào ?

-Hết-




	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	
	BẢNG ĐẶC TẢ CUỐI KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7


